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       s : 73/2021/DS-ST. 

          : 30-12- 2021 

V/v Tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

 

NHÂN DANH 

                                        

                         P HÒA, TỈNH BẮC GIANG 

                                            

     p    –         p        :    Đ o Thị Oanh 

                         

 1. Ông Trươ   Đức Lâm 

 2. Ông Bùi Thế Hanh 

                 :      u ễn Thị Ngọ  - Thư    To      h       hu    

Hi p Hòa 

                                                                    Ông 

  ô Đức Nghiêm –      s t v     

 Trong ngày 30/12/      t   tr  s  To      h       hu  n Hi         t    sơ 

th    ô    h   v         sự sơ th   th     s : 84      T  T-          

15/7/2021 về tranh chấp hợ  đồng vay tài s n theo quyết đị h đư  v  án ra xét x  

s : 98       QĐXX T-DS ngày 06/12/2021 giữ      đươ   sự: 

 Nguy   đơ : Anh Nguyễ  Vă  N  s  h  ă   964 ( ó  ặt) 

Địa chỉ: Thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huy n Hi p Hòa, tỉnh Bắc Giang.  

Bị đơ   Anh Nguyễn Vă  T  s  h  ă   971(có đơ        t    vắng mặt) 

Ông Nguyễ  Vă  Th  s  h  ă   945( ó đơ        t    vắng mặt) 

Đều địa chỉ: Thôn Tru    ư  , xã Mai Trung, huy n Hi p Hòa, tỉnh Bắc Giang.  

 Nhữ g  gười có quyền lợ  v   g ĩa vụ liên quan:  

1. Chị Tri u Thị H, s  h  ă   969  

Địa chỉ: Thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huy n Hi p Hòa, tỉnh Bắc Giang.  

Chị Tri u Thị H ủy quyền cho anh Nguyễ  Vă  N tham gia t  t ng 

2.Chị Trần Thị Ng  s  h  ă   976 (  ó đơ        t    vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn Tru    ư  , xã Mai Trung, huy n Hi p Hòa, tỉnh Bắc Giang.  

N I DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơ   h i ki n, các lời khai trong quá trình gi i quyết v  án và t i phiên 

t      u    đơ  ông Nguyễ  Vă  N trình bày: 

  ă     8 Tòa án nhân dân huy n Hi p Hòa xét x  yêu cầu anh T ph i có 

  hĩ  v  thanh toán tr  cho ông s  tiề  ô   đặt cọc cho anh T đ   u  đất là 

                

         P HÒA 

 Ỉ    Ắ        

 

                                      

        –       –           
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  7  66 64 đồ    tro   đó s  tiền g       48        đồng tiền g c và 

69  66 64 đồng tiề   ã     u đó   nh T và ông Th  ó thươ    ượng với ông rút đơ  

về đ  hai bêntự gi i quyết ông không lấy lãi của anh T. Anh T có tr  cho ông N 

đượ  8         đồng. S  tiền còn l i hai bên thỏa thuận anh T và ông Th viết giấy 

biên nhận vay tiền ngày 24/7/208 còn nợ ông s  tiề     6         đồng thời gian 

tr  làm 2 lầ  đến tháng 12/208 anh T và ông Th tr            đồng còn 

4         đồng hẹ  đến tháng 5/2009 âm lịch tr  và anh T còn viết 01 giấy thỏa 

thuận nhận nợ ngày 24/7/2008 nhận tr  nợ cho anh Hanh thay cho ông N s  tiền 

  h    h đã đặt cọc cho ông              đồ    hư     h T  ũ    hô   tr  nợ 

cho anh Hanh mà ông N ph   đứng ra tr  cho ông Hanh. Nay ông N yêu cầu ông 

Th và anh T ph i thanh toán tr  cho ông s  tiền nợ    6         đồng. Ngoài ra, 

anh T ph i tr  cho ông s  tiền              đồng nhận tr  nợ của anh Hanh. Tổng 

cộ      7         đồng. Anh T nhận tr  cho ông N toàn bộ s  tiền còn nợ là 

7         đồ   thì ô   đồng ý và ông xin rút yêu cầu kh i ki   đ i với ông Th. 

Ông N     định s  tiền anh T còn nợ là tài s n chung của vợ chồng ông v  đề 

nghị anh T tr  cho vợ chồng ông.  

 Anh Nguyễ  Vă  T trình bày: Về vi c ông Nguyễ  Vă  N kh i ki n yêu cầu 

anh và b  anh là ông Nguyễ  Vă  Th ph i tr  cho ông N s  tiền nợ là 70.000.000 

đồng. Tòa án có cho anh xem 01 giấy biên nhận vay tiền ngày 24/7/208 có chữ ký 

của anh và ông Th. Anh T     định là anh và ông Th có ký vào biên nhận vay nợ 

với ông N    đú    A h T     định b  anh là ông Th đã tr  cho anh N được s  tiền 

           đồng v    h đã tr  cho anh Hanh s  tiề            đồ    hư   do tin 

tư ng nên anh không viết giấy biên nhận nên anh không có chứng cứ  ì đ  chứng 

minh. Nay ông N kh i ki n yêu cầu anh và ông Th ph i tr  s  tiền 7         đồng 

thì   h đồng ý và nhận tr  cho ông N 7         đồ   v      được tr  dần. Anh T 

    đị h đ       ho n nợ của anh với ông N  hô        qu    ì đến ông Th, anh 

không yêu cầu ông Th ph    ó   hĩ  v  tr  nợ cùng anh. 

 T i phiên tòa ông Nguyễ  Vă  N đề nghị Tòa án nhân dân huy n Hi p Hòa 

buộc anh T ph i tr  cho vợ chồng ông s  tiền còn nợ là 7          đồng và xin rút 

yêu cầu đ i với ông Th. Ông Th, anh T, chị Ng xin vắng mặt t i phiên tòa. 

Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân huy n Hi p Hòa phát bi u ý kiến về 

vi c tuân thủ pháp luật trong su t quá trình gi i quyết v  án của Th m phán, Hội 

đồng xét x   thư     h    t   đã thực hi   đú   qu  định của pháp luật. 

Vi c chấp hành pháp luật của nhữ     ười tham gia t  t ng k  từ khi th  lý 

v      ho đế  trước thờ  đ  m Hộ  đồng xét x  nghị   :   u    đơ  đã  hấp hành 

đú   qu  định của pháp luật, bị đơ     ười có quyền lợ    hĩ  v  liên quan không 

chấ  h  h đú   qu  định của pháp luật. 

Về ý kiến gi i quyết v  án:  
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Áp d ng các Áp d        Đ ều 463; 466; kho     Đ ều 357; 468; 469; 688; 

của Bộ luật Dân sự ; Đ ều  6; Đ ều 35; Đ ều 39; Đ ều  47; Đ ều   7; Đ ều 228; 

Đ ều  7 ; Đ ều 273; của Bộ luật t  t ng dân sự ; Đ ều 26 Nghị quyết s  326/NQ – 

UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban tH v  Qu c hội về án phí, l  phí Tòa án.  

Chấp nhận yêu cầu kh i ki n của ông Nguyễ  Vă  N. 

Buộc anh Nguyễn Vă  T ph i thanh toán tr  cho ông Nguyễ  Vă  N và bà 

Tri u Thị H s  tiền còn nợ    7         đồng. 

Đì h  hỉ yêu cầu kh i ki n của ông Nguyễ  Vă  N đ i với ông Nguyễ  Vă  

Th. 

       Về án phí: Anh Nguyễn Vă  T ph i chịu toàn bộ s  tiền án phí dân sự sơ th m  

là  3 5      đồng. 

 Hoàn tr  anh Nguyễ  Vă  N  s  tiền 1.700.   đồng( một tri u b   tră  nghìn 

đồng) t m ứ       hí đã  ộp theo biên lai thu t m ứng án phí l  phí s  

AA/2017/0000801 ngày 15/7/2021 t i Chi c c Thi hành án dân sự huy n Hi p 

Hòa. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ sơ v     v  được th m tra, tranh 

t ng t i phiên tòa, Hộ  đồng xét x  xét thấy: 

[1] Về thủ t c t  t ng:  

[   ] Đơ   h i ki n cùng các tài li u, chứng cứ anh Nguyễ  Vă  N đã  ộp 

hoàn toàn hợp l   đ m b o đầ  đủ  đú    h    uật. 

[1.2] Về quan h  pháp luật, th m quyền gi i quyết: Că   ứ vào 02 giấy biên 

nhận g c do ông Nguyễ  Vă  N giao nộp, lời khai củ      đươ   sự và tài li u, 

chứng cứ trong hồ sơ v  án Hộ  đồng xét x  xét thấy vi c ông Nguyễ  Vă  N kh i 

ki n yêu cầu anh Nguyễ  Vă  T, ông Nguyễ  Vă  Th thanh toán s  tiền còn nợ 

theo 02 giấy biên nhận nợ ch t ngày 24/7/2008 (âm lịch) là tranh chấp hợ  đồng 

vay tài s   qu  định t i kho   3 Đ ều 26 Bộ luật t  t ng dân sự, anh T, ông Th là 

bị đơ  đ     ư trú tr   địa bàn huy n Hi p Hòa v  án thuộc th m quyền gi i quyết 

của Toà án nhân dân huy n Hi        theo qu  định t i Đ ều 35  Đ ều 39 Bộ luật 

t  t ng dân sự. 

[1.3] Về sự vắng mặt của bị đơ       h   u ễ  Vă  T, ông Nguyễ  Vă  Th 

và  n ười có quyền lợ  v    hĩ  v  liên quan chị Trần Thị Ng t    h    t    hư   

đã  ó đơ        t    vắng mặt nên Hộ  đồng xét x   ă   ứ v o Đ ều   7; Đ ều 228 

Bộ luật t  t ng dân sự xét x  vắng mặt họ. 

[2] Xét yêu cầu kh i ki n của củ    u    đơ : Qua lời khai củ      đươ   

sự, các tài li u chứng cứ do các bên xuất trình và quá trình tranh t ng t i phiên tòa 

Hộ  đồng xét x  xét thấy: Do m i quan h  quen biết  ă     7 -2008 ông Nguyễn 

Vă  N có cho anh Nguyễn Vă  T vay tiền v  đặt cọc tiề   u  đất củ   h u  hư   

không thành và có tranh chấp kh i ki      u đó ô   N, anh T và ông Th l   thươ   

 ượng về vi c tr  tiền và anh T có tr  cho ông N 8         đồng và còn nợ l i 
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7          đồng nên ngày 24/7/2008 hai bên có ch t với nhau 02 giấy thỏa thuận 

nhận nợ tổng cộ      7         đồ    hư     h T và ông Th đến nay vẫn không 

tr  được nợ cho ông N theo thỏa thuận nên ông N kh i ki n yêu cầu ông T, ông Th 

ph i thanh toán tr  nợ cho ông. Anh T đồng ý tr  nợ cho ông N s  tiền 

7         đồng. Ông N đồng ý và xin rút yêu cầu kh i ki n đ i với ông Th.  Hội 

đồng xét x  xét thấy vi c tranh chấp giữa ông N và anh T là tranh chấp hợ  đồng 

vay tài s   qu  định t   Đ ều 463 Bộ luật dân sự. Do anh T, ông Th vi ph     hĩ  

v  tr  nợ nên anh N kh i ki n yêu cầu anh T tr  s  tiền còn nợ     ó  ă   ứ. 

[3] Về   hĩ  v , trách nhi m thanh toán: T i phiên tòa anh N     định s  tiền 

anh T còn nợ là tài s n chung của vợ chồng anh. Anh yêu cầu anh T ph    ó   hĩ  

v  thanh toán tr  cho vợ chồng anh s  tiền còn nợ, anh T  ũ   thừa nhận có nợ anh 

N tiền theo giấy biên nhậ  v  đồng ý tr  nợ  hư       tr  dần. Ông N xin rút yêu 

cầu kh i ki   đ i với ông Th nên Hộ  đồng xét x  xét thấy cần buộc anh T ph i 

thanh toán s  tiền còn nợ    7         đồng cho vợ chồng ông T v  đì h  hỉ đ i 

với yêu cầu kh i ki n của ông N đ i với ông Th. 

 [4] Về án phí: Do yêu cầu của anh N được chấp nhận nên bị đơ       h 

Nguyễn Vă  T ph i chịu toàn bộ     hí theo qu  định của pháp luật là 

3.500.000đồng. Hoàn tr  anh Nguyễ  Vă  N  s  tiền 1.700    đồng( một tri u b y 

tră    hì  đồng) t m ứ       hí đã  ộp theo biên lai thu t m ứng án phí l  phí s  

AA/2017/0000801 ngày 15/7/2021 t i Chi c c Thi hành án dân sự huy n Hi p 

Hòa. 

Că   ứ v o Đ ều  7 ; Đ ều 273 Bộ luật t  t ng dân sự c   đươ   sự có quyền 

 h      o theo qu  định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   ỊNH: 

 

Áp d ng các Áp d        Đ ều 463; 466; kho     Đ ều 357; 468; 469; 688; 

của Bộ luật Dân sự ; Đ ều  6; Đ ều 35; Đ ều 39; Đ ều  47; Đ ều 227; Đ ều 228 

Đ ều  7 ; Đ ều 273; của Bộ luật t  t ng dân sự ; Đ ều 26 Nghị quyết s  326/NQ – 

UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban tH v  Qu c hội về án phí, l  phí Tòa án.  

Chấp nhận yêu cầu kh i ki n của anh Nguyễ  Vă  N. 

Buộc  anh Nguyễn Vă  T ph i thanh toán tr  cho ông Nguyễ  Vă  N và bà 

Tri u Thị H s  tiền còn nợ    7         đồng( b    ươ  tr  u đồng). 

Đì h  hỉ yêu cầu kh i ki n của ông Nguyễ  Vă  N đ i với ông Nguyễ  Vă  

Th. 

K  từ       ó đơ    u  ầu củ    ườ  đượ  th  h  h     ho đến khi thi hành 

xong, bên ph i thi hành án còn ph i chịu kho n tiền lãi của s  tiền còn ph i thi 

hành theo mức lãi suất qu  định t   Đ ều 357  Đ ều 468 của Bộ luật dân sự  ă  

2015, trừ trường hợp pháp luật  ó qu  định khác. 
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       Về án phí: Anh Nguyễn Vă  T ph i chịu toàn bộ s  tiền án phí dân sự sơ th m 

3.500.0  đồng 

Hoàn tr  anh Nguyễ  Vă  N s  tiền 1.700    đồng(  ười hai tri u b   tră  

 ă   ươ    hì  đồng) t m ứ       hí đã  ộp theo biên lai thu t m ứng án phí l  

phí s  AA/2017/0000801 ngày 15/7/2021 t i Chi c c Thi hành án dân sự huy n 

Hi p Hòa. 

 Trường hợp b n án, quyết đị h đượ  th  h  h theo qu  định t   Đ ều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì   ườ  được thi hành án dân sự    ười ph i thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành 

án hoặc bị  ưỡng chế th  h  h theo     Đ ều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân 

sự, thời hi u th  h  h    được thực hi   theo qu  định t   Đ ều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 

  Báo thời h    h      o  5       ho     đươ   sự có mặt biết k  từ ngày 

tu        đươ   sự vắng mặt biết quyền kháng cáo trong thời h n 15 ngày k  từ 

ngày nhậ  được t    đ t b n án hoặc niêm yết b n án. 
N     ận: 

-TAND T. Bắc Giang; 

-VKSND H. Hi p Hòa (2 b); 

-Chi c c THADS H. Hi p Hòa; 

-Đươ   sự; 

- ưu hồ sơ  

T.M H    ỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán – Chủ to  phiên toà 

 

 

 

 

 à     ị  Oanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


